[bookmark: _GoBack]
	TRƯỜNG: THPT NAM TRÀ MY
TỔ: CHUYÊN MÔN SỐ 1

	         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


I. KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC: TOÁN, KHỐI LỚP: 10,11,12
(Năm học 2021  - 2022)
1. Đặc điểm tình hình
1.1. Số lớp: 14; Số học sinh: 574; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 282
1.2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 04; Trình độ đào tạo: Đại học:04; 
Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên [footnoteRef:1]: Tốt: 02; (02 tuyển mới không xếp loại). [1:  Theo Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.] 

1.3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng trong các tiết dạy; yêu cầu nhà trường/bộ phận thiết bị chủ động cho tổ chuyên môn; đặc biệt các đồ dùng dạy học dùng cho việc đổi mới phương pháp dạy học)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính cầm tay
	4
	Hướng dẫn học sinh sử dụng trong một số tiết học có yêu cầu.
	

	2
	Tivi
	5
	Trình chiếu hình ảnh, HD sử dụng casio
	


1.4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục): Không.
2. Kế hoạch dạy học[footnoteRef:2]  [2: ] 

2.1. Phân phối chương trình:


MÔN TOÁN 10
PHẦN ĐẠI SỐ
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú
(4)

	Học kỳ I: Số tiết: 31 ( 29 thực dạy + 1 tiết KT giữa kỳ + 1 tiết KTHK 1)

	CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP 

	1
	Chủ đề 1.
MỆNH ĐỀ
(Gồm §1)

- Mệnh đề.
- Mệnh đề chứa biến.
	2
	1.Kiến thức:
- Nắm được thế nào là một mệnh đề, mệnh đề phủ định, mệnh đề chứa biến.
- Nắm được được mệnh đề kéo theo, mệnh đề tương đương.
- Phân biệt được điều kiện cần, điều kiện đủ, giả thiết và kết luận.
2. Kĩ năng
- Biết lấy ví dụ về mệnh đề, mệnh đề phủ định của một mệnh đề, xác định được tính đúng sai của mệnh đề trong những trường hợp đơn giản.
- Nêu được ví dụ mệnh đề kéo theo và mệnh đề tương đương.
- Biết được mệnh đề đảo của một mệnh đề cho trước.
	Tự học có hướng dẫn: 
HĐ 1, 4, 8, 9, 10, 11

	2
	Chủ đề 2.

TẬP HỢP 
(Gồm §2, §3, §4)
- Tập hợp và các phép toán tập hợp.
- Tập hợp số.
	4
	1. Kiến thức
+ Hiểu được khái niệm niệm cơ bản tập hợp, cách biểu diễn một tập hợp.
+ Nắm được định nghĩa tập hợp con, tập hợp bằng nhau.
2. Kĩ năng
+ Xác định tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử, bằng cách mô tả tính chất đặc trung các phần tử và biết dùng biểu đồ Ven để minh họa tập hợp.
+ Biết tìm các tập con của một tập hợp. Chứng minh tập con của một tập hợp, hai tập bằng nhau.
+ Biết áp dụng tập hợp để giải bài toán thực tế.
    + Nắm được các phép toán tập hợp đối với các tập hợp con của các tập hợp số.
+ Biểu diễn được khoảng, đoạn, nửa khoảng trên trục số.
+ Vận dụng các phép toán tập hợp để giải các bài tập về tập hợp số.
	

	3
	Chủ đề 3.
SỐ GẦN ĐÚNG – SAI SỐ
(Gồm §5)

- Số gần đúng- Sai số.


	1
	1. Về kiến thức:
- Nhận thức được tầm quan trọng của số gần đúng, ý nghĩa của số gần đúng;
- Nắm được độ chính xác của số gần đúng, biết cách qui tròn số gần đúng.
2. Về kĩ năng:
- Biết cách qui tròn số, biết xác định các chữ số chắc của số gần đúng;  
	Mục I, II tự học có hướng dẫn

	4
	Chủ đề 4. 
ÔN TẬP CHƯƠNG I
	1
	-Củng cố kiến thức về  mệnh đề, tập hợp.
	

	CHƯƠNG II. HÀM SỐ BẬC NHẤT – HÀM SỐ BẬC HAI

	5
	Chủ đề 5. 
KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
(Gồm các bài: §1, §2)
- Định nghĩa.
- Cách cho hàm số.
- Đồ thị của hàm số.
- Hàm số đồng biến, nghịch biến.
- Hàm số chẵn lẻ.
- Ôn tập và bổ sung về hàm số [image: https://lh6.googleusercontent.com/dobeXUOgcrFgJytH2PpksgC05IdUAwlvxu3SJjjogN-MrKJgRV149wedXzt6Ed3K7689mkK1F1ojynWkNpdLEHtIf2o-7j5zPJYS6OK_EQzt-Pmu7qthhP2UBNgDRzAjaM8S04o=s0] và đồ thị của nó. Đồ thị  hàm số [image: https://lh4.googleusercontent.com/4YMBMXrP7xheYG5h-efE5NQ336lD5rEBuQ4yug5hei9RLLMSsFiw5YPtGjmo1fK2p_gZ7nuBJ57bhMJexIWnMlN1gBNVfYQo-burUDXl7mMBJDGu9JIrKyc6Tr1ajA99BQVsq-Q=s0].
	3
	1. Kiến thức
- Hiểu được sự biến thiên và đồ thị của hàm số bậc nhất. Hiểu cách vẽ đồ thị hàm số bậc nhất và đồ thị hàm số y = [image: ]. Biết đồ thị hàm số này nhận Oy làm trục đối xứng. 
- Hiểu khái niệm hàm số đồng biến, nghịch biến, hàm số chẵn, lẻ. Biết được tính chất đối xứng của đồ thị hàm số chẵn, thị hàm số lẻ.        
2. Kĩ năng
- Biết cách chứng minh một hàm số nghịch biến,đồng biến trên một khoảng xác định 
- Biết cách chứng minh một hàm số chẳn hoặc lẻ
- Thành thạo việc xét chiều biến thiên và vẽ đồ thị hàm số bậc nhất. Vẽ được đồ thị hàm số y = b; y = [image: ]
- Biết tìm toạ độ giao điểm của hai đường thẳng có phương trình cho trước. Tìm phương trình đường thẳng khi biết hai điểm mà nó đi qua.
	Tự học có hướng dẫn
Mục I và mục II.1 – §1
Mục I và mục II – §2

	6
	Chủ đề 6. 
HÀM SỐ BẬC HAI (Gồm §3).
- Đồ thị của hàm số bậc hai
- Chiều biến thiên của hàm số bậc hai

	2
	1. Kiến thức
- Nắm vững khái niệm hàm số bậc hai.
- Hiểu quan hệ giữa đồ thị của các hàm số y = ax2 + bx + c và y = ax2.
- Hiểu và ghi nhớ các tính chất của hàm số y = ax2 + bx + c.
2. Kĩ năng:
- Lập được bảng biến thiên của hàm số bậc hai, xác định toạ độ đỉnh, trục đối xứng, vẽ được đồ thị hàm số bậc hai.
- Đọc được đồ thị của hàm số bậc hai, từ đồ thị xác định được: trục đối xứng, các giá trị x để y> 0, y < 0.
- Tìm được phương trình của parabol khi biết một trong các hệ số và đồ thị đi qua hai điểm cho trước.
	Mục I.1 tự học có hướng dẫn.

	7
	Chủ đề 7. 
ÔN TẬP CHƯƠNG 2
- Ôn tập chương 2.
- Ôn tập giữa kỳ 1
	2
	- Khái niệm của hàm số ,tập xác định, tính chẵn lẻ của hàm số
- Cách xét chiều biến thiên  và vẽ đồ thị của một số hàm đơn giản
- Cách xét chiều biến thiên  và vẽ đồ thị của một số hàm đơn giản
	Tự học có hướng dẫn: Bài tập 15

	
	- Kiểm tra giữa kỳ 1
	1
	
	

	CHƯƠNG III. PHƯƠNG TRÌNH. HỆ PHƯƠNG TRÌNH

	8
	Chủ đề 8. 
ĐẠI CƯƠNG VỀ  PHƯƠNG TRÌNH (Gồm §1)
I. Khái niệm phương trình. Nghiệm của phương trình. Nghiệm gần đúng của phương trình.
II. Phương trình tương đương, các phép biến đổi tương đương phương trình. Phương trình hệ quả và các phép biến đổi hệ quả.
	2
	1. Kiến thức:
- Hiểu khái niệm phương trình, nghiệm của phương trình.
- Hiểu định nghĩa hai phương trình tương đương và các phép biển đổi tương đương.
- Biết khái niệm phương trình hệ quả.
2. Kỹ năng:
- Nhận biết một số cho trước là nghiệm của pt đã cho, nhận biết được hai pt tương đương.
- Nêu được điều kiện xác định của phương trình.
Biết biến đổi tương đương phương trình.
	Tự học có hướng dẫn:
Mục I.3 và HĐ 4

	9
	Chủ đề 9. 
PHƯƠNG TRÌNH  QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT, BẬC HAI (Gồm §2)
- Phương trình chứa ẩn dưới dấu căn.
	3
	1. Kiến thức
- Nắm vững khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn và tập nghiệm của nó.
- Nắm vững khái niệm hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và tập nghiệm của nó.
2. Kĩ năng
- Giải được và biểu diễn được tập nghiệm của phương trình bậc nhất .
- Giải thành thạo hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng và phương pháp thế.
	Mục I và Mục II.1 tự học có hướng dẫn.
Bài tập 5 không yêu cầu HS làm.

	10
	Chủ đề 10. 
PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT NHIỀU ẨN (Gồm §3)
I. Phương trình
 ax + by = c.
Hệ phương trình 
[image: https://lh6.googleusercontent.com/aUon6SFrmL_lZkr45M7o6_sR2xiLdJhamTd5nhWHXOYcRABeQQGZ8CWN4J9-cMKbfg94BfnNgezBdhtifpMU7Q_RVvu7PUQWi6Ra2hseH_s2CT6joPWd3tUOT17xBVnKtB79B4M=s0]
II. Hệ phương trình
[image: https://lh6.googleusercontent.com/ncxuedlZ4b9FthtytpCOOFSWH10FUNZ2JO9YqzHsJ_1qSfu8AUtFxbwCr2LCf8vke-mczsWanqXkTsFcaYBA0cctXYM-w44icxIvkxiqpr27KGHOCXC4sC7O3LZCwGIpCHAWouU=s0]
	1
	1. Kiến thức:
- Nắm được định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.   	
- Hiểu được khái niệm nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, nghiệm của hệ phương trình.  
- Nắm được biểu diễn hình học tập nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn, cách giải hệ hai pt bậc nhất hai ẩn (pp cộng và pp thế).
 	- Nắm được định nghĩa phương trình bậc nhất ba ẩn và hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.
- Nắm được phương pháp giải hệ ba phương trình bậc nhất ba ẩn.
1. Kỹ năng: 
- Giải được các hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.
- Rèn kỹ năng tính toán và giải các bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình.	
- Dùng máy tính cầm tay giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn, ba ẩn.
	Tự học có hướng dẫn.:
Mục I
Bài 1,2,3,7 không yêu cầu HS làm.

	11
	Chủ đề 11. 
ÔN TẬP CHƯƠNG 3
- Ôn tập chương 3 
	1
	HS nắm được
- Lý thuyết về pt : ptrình  tương đương , pt hệ quả .
- Cách giải pt quy về pt bậc nhất, bậc hai, pt chứa căn 
- Cách giải hệ pt.
	Bài tập 5, 6, 10, 16 không yêu cầu HS làm.

	CHƯƠNG IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

	12
	Chủ đề 12. 
BẤT ĐẲNG THỨC (Gồm §1)
-Bất đẳng thức. Tính chất. 
- Bất đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối.
- Bất đẳng thức giữa trung bình cộng và trung bình nhân.
	1
	1. Kiến thức
- Hiểu được các khái niệm, tính chất của bất đẳng thức.
- Nắm vững các bất đẳng thức cơ bản, bất đẳng thức Cô-si và hệ quả.
2. Kĩ năng
- Chứng minh được các bất đẳng thức cơ bản..
	Tự học có hướng dẫn: Mục I và các HĐ 2,4,5,6

	13
	Chủ đề 13. 

ÔN TẬP HỌC KỲ I
- Ôn tập học kỳ I

	6
	
	

	
	- Kiểm tra học kỳ I
	1
	- Bài kiểm tra 60’ kết hợp giữa TL và TN.
	

	Tổng số tiết 31

	Học kỳ II: 29 (27 tiết thực dạy + 1 tiết KTGK2 + 1 tiết KTCK2)

	14
	Chủ đề 14. 

BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH MỘT ẨN 
(Gồm §2)
- Khái niệm bất phương trình. Nghiệm của bất phương trình.
 - Bất phương trình tương đương. 
- Phép biến đổi tương đương các bất phương trình.
	2
	1. Kiến thức.
- Nắm được các khái niệm về BPT, hệ BPT một ẩn; nghiệm và tập nghiệm của BPT, hệ BPT; điều kiện của BPT; giải BPT.
- Nắm được các phép biến đổi tương đương.
2. Kĩ năng.
- Giải được các BPT và hệ BPT đơn giản.
	Tự học có hướng dẫn: HĐ1 và HĐ 3

	15
	Chủ đề 15. 
DẤU CỦA NHỊ THỨC BẬC NHẤT (Gồm §3)
- Dấu của một nhị thức bậc nhất. Minh hoạ bằng đồ thị.
- Bất phương trình bậc nhất và hệ bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	2
	1. Kiến thức.
- Nắm được khái niệm nhị thức bậc nhất và định lí về dấu của nhị thức bậc nhất.
- Nắm được các bước xét dấu nhị thức bậc nhất, các bước xét dấu một biểu thức là tích (thương) của các nhị thức bậc nhất.
 2. Kĩ năng
- Biết cách xét dấu nhị thức bậc nhất.	
- Biết cách xét dấu một biểu thức là tích (thương) của các nhị thức bậc nhất.
- Áp dụng dấu nhị thức vào giải bất phương trình cơ bản bằng cách xét dấu biểu thức của nó.
	

	16
	Chủ đề 16. 

BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN 
(Gồm §4)
- Bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
- Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 
	1
	1. Kiến thức
-Hiểu được khái niệm bất phương trình, hệ bất phương trìnhbậc nhất hai ẩn.
-Nắm được khái niệmtập nghiệm của bất phương trình, hệ bất phương trìnhbậc nhất hai ẩn và các bước biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Biết liên hệ với một số bài toán thực tế trong cuộc sống (đăc biệt là bài toán tối ưu).
2. Kĩ năng
- Biết cách xác định và biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình, hệbất phương trìnhbậc nhất hai ẩn.
- Biết tìm giá trị lớn nhất – giá trị nhỏ nhất của biểu thức F(x,y) với điều kiện là một bất phương trình bậc nhất hai ẩn
- Biết áp dụng vào một số bài toán kinh tế (bài toán tối ưu).
	Tự học có hướng dẫn: Mục IV

	17
	Chủ đề 17. 
DẤU CỦA TAM THỨC BẬC HAI Gồm §5)
- Dấu của tam thức bậc hai.
- Bất phương trình bậc hai.
- Thực hành giải toán bằng máy tính cầm tay.
	3
	1. Kiến thức
- Nắm vững định lí dấu của tam thức bậc hai.
 - Biết giải bất phương trình bậc hai 
2. Kĩ năng
-Biết vận dụng vào việc xét dấu tam thức bậc hai.
- Giải được bất phương trình bậc hai; các bất phương trình dạng tích, thương, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức 
	

	18
	Chủ đề 18. 
ÔN TẬP CHƯƠNG IV

	1
	BT tự luận, trắc nghiệm:
- Củng cố định lý về dấu các nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai
- Xét dấu các nhị thức bậc nhất, tam thức bậc hai.
- Giải các bất phương trình dạng tích, thương, bất phương trình chứa ẩn ở mẫu thức.
+Tìm các giá trị của tham số m thỏa yêu cầu bài toán.

	Tự học có hướng dẫn: Mục IV

	19
	Chủ đề 19. 
ÔN TẬP GIỮA KỲ 2

	1
	
	

	
	- Kiểm tra giữa kỳ 2
	1
	- Bài kiểm tra 60’ kết hợp giữa TL và TN.
	

	CHƯƠNG V. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

	20
	Chủ đề 20. 
GÓC VÀ CUNG LƯỢNG GIÁC. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC (CUNG) (Gồm các bài: §1; §2 và tiết Bài tập)
- Nội dung 1: 
+Cung và góc lượng giác
+Bài tập: Cung và góc lượng giác
- Nội dung 2 : 
+Giá trị lượng giác của một cung
+Bài tập: GTLG của một cung
	3
	1. Kiến thức
- Nhận dạng được đường tròn định hướng, đường tròn lượng giác, cung lượng giác, góc lượng giác, độ và rađian.

- Nắm vững định nghĩa giá trị lượng giác của một cung .
- Nắm vững các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản.
- Nắm vững mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các cung có liên quan đặc biệt.
2. Kĩ năng
 - Xác định cung lượng giác, góc lượng giác khi biết điểm đầu và điểm cuối.v.v., chuyển đổi thành thạo giá trị góc: từ độ sang rađian và ngược lại
- Xác định được giá trị của 1 góc khi biết sô đo của nó.
- Xác định được điểm đầu,điểm cuối của 1 cung lượng giác.
-Biểu diễn được cung lượng giác trên đường tròn lượng giác.
.+ Đổi số đo các góc.
+Tính độ dài của một cung.
- Xác định được giá trị lượng giác của một góc khi biết số đo của góc đó.
- Xác định được dấu của các giá trị lượng giác của một cung khi biết được điểm cuối của cung đó.
- Vận dụng được các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản giữa các giá trị lượng giác của một góc để tính toán, chứng minh các hệ thức đơn giản.
- Vận dụng được công thức giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt: bù nhau, phụ nhau, đối nhau, hơn kém nhau góc  vào việc tính giá trị lượng giác của góc bất kì hoặc chứng minh các đẳng thức
+ Rút gọn biểu thức đơn giản;
+ Chứng minh đẳng thức đơn giản;
	+ §1- Tự học có hướng dẫn: Mục I.1 và mục II.1.b, HĐ 1
Bài tập 2, 3 không yêu cầu học sinh làm.
+ §2- Tự học có hướng dẫn: Mục I.3 và Mục II.

	21
	Chủ đề 21. 

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC. ÔN TẬP (Gồm §3)
- Nội dung: 
+ Công thức cộng.
+ Công thức nhân đôi.
+Công thức biến đổi tích thành tổng.
+Công thức biến đổi tổng thành tích
	4
	1.Kiến thức:
Nắm vững Các công thức cộng, CT nhân đôi, CT hạ bậc. 
-Nắm vững Các công thức biến đổi tích thành tổng, tổng thành tích.
2. Kỹ năng:
· Sử dụng thành thạo các công thức lượng giác vào giải các bài tập dạng rút gọn, chứng minh các biểu thức đơn giản..

	Tự học:
Các HĐ 1,2 và Ví dụ 3

	CHƯƠNG VI. THỐNG KÊ

	22
	Chủ đề 22.
§1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ THỐNG KÊ.
§4. PHƯƠNG SAI VÀ ĐỘ LỆCH CHUẨN.

	1
	1. Kiến thức;
- Nắm được kiến thức về thống kê,tần số bảng phân bố tần số, tần suất ghép lớp,biểu đồBảng phân bố tần số, tần suất. 
-Biểu đồ
-Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt.
- Nắm được khái niệm phương sai. Độ lệch chuẩn.
2. Kĩ năng
-Bài tập thực hành dành cho nhóm học sinh: Giáo viên hướng dẫn học sinh điều tra và thu thập các số liệu thống kê trên lớp học theo một dấu hiệu nào đó(có đề cập đến phương sai và độ lệch chuẩn)
	

	23
	Chủ đề 23. 

ÔN TẬP CHƯƠNG V
- Ôn tập chương V (có lồng ghép kỹ năng sử dụng MTCT).

	1
	
	

	24
	Chủ đề 24. 
ÔN TẬP CUỐI NĂM
- Ôn tập HK2.
	8
	
	Tự học có hướng dẫn: Mục I
Bài tập 11 không yêu cầu HS làm

	
	- Kiểm tra HK2.
	1
	
	



PHẦN HÌNH HỌC
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú
(4)

	Học kỳ I: Số tiết: 23 ( 21 thực dạy + 1 tiết KT giữa kỳ + 1 tiết KTHK 1)

	1
	Chủ đề 1
CÁC ĐỊNH NGHĨA VỀ VECTƠ (gồm § 1)
· Các định nghĩa.
Bài tập.
	2
	1. Kiến thức.

- Nắm được định nghĩa vectơ và những khái niệm quan trọng liên quan đến vectơ như: sự cùng phương của hai vectơ, độ dài của vectơ, hai vectơ bằng nhau, vectơ …
2. Kĩ năng
- Biết chứng minh hai vectơ bằng nhau, biết dựng một vectơ bằng vectơ cho trước và có điểm đầu cho trước.
- Giải được các bài tập vecto



	Tự học có hướng dẫn: Mục 2; HĐ 2.
Bài tập 4 không yêu cầu HS làm.

	2
	Chủ đề 2.
TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ (gồm §2)
- Tổng của hai vectơ.
- Hiệu hai vecto.
- Bài tập 
	3
	1. Kiến thức
- Nắm định nghĩa tổng của hai vectơ, hiệu của hai vectơ.
- Nắm được qui tắc 3 điểm đối với phép cộng hai vec tơ, quy tắc hình bình hành, quy tắc 3 điểm đối với phép trừ hai vec tơ và các tính chất của phép cộng hai vec tơ.
2. Kĩ năng
- Dựng được vectơ tổng, vectơ hiệu của hai vectơ
- Biết vận dụng các công thức để giải toán.
Vận dụng vào giải các bài toán
Giải được các bài tập về tổng và hiệu của hai vectơ  
	Tự học có hướng dẫn: Mục 3, HĐ 1, Mục 5
Bài tập 1 không yêu cầu học sinh làm.

	3
	Chủ đề 3.
TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ (Gồm §3)
- Tích của vectơ với một số.
- Điều kiện hai vecto cùng phương. 
- Phân tích một vecto theo hai vecto
	3
	1. Về kiến thức: 
+ Hiểu được định nghĩa tích một số với vectơ
+ Nắm các tính chất của tích một số với vectơ
+ Biết đuợc điều kiện để hai vectơ cùng phương
2. Về kỉ năng: 
+ Xác định được vectơ tích một số với vectơ
+ Biểu diễn đuợc các biểu thức vectơ về: 3 điểm thẳng hàng, trung điểm, trọng tâm…

	Tự học có hướng dẫn: 
+ Mục 1. HĐ 1
+ Mục 2. HĐ 2
+ Mục 3. HĐ 3
+ Mục 5

	4
	Chủ đề 4.
HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ (Gồm §4)
- Hệ trục tọa độ.
- Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng.
- Tọa độ trọng tâm của tam giác.
- Bài tập luyện tập
	2
	1. Kiến thức
      - Hiểu khái niệm trục toạ độ , toạ độ của véctơ và của điểm trên trục .
2. Kĩ năng
- Xác định đuợc toạ độ của điểm , của véc tơ trên trục .
- Sử dụng tọa độ điểm,tọa độ vectơ giải bài tập.

	Tự học có hướng dẫn:
Mục 1 và HĐ 1, 2, 3, 4, 5
Bài tập 1 không yêu cầu học sinh làm.

	5
	Chủ đề 5.
ÔN TẬP GIỮA KỲ 1
	1
	
	

	
	Kiểm tra giữa kỳ 1
	1
	Bài kiểm tra vừa TL-TN
	

	6
	Chủ đề 6.
ÔN TẬP CHƯƠNG I
	1
	
	

	7
	Chủ đề 7.
GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ TỪ 00 đến 1800 (Gồm §1).
- Giá trị lượng giác của một góc.
- Góc giữa hai vecto 
	1
	1. Kiến thức:
1. Củng cố khái niệm tỉ số lượng giác đã học ở cấp THCS.
1. Biết định nghĩa giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o đến 180o.
1. Hiểu được khái niệm góc giữa hai vectơ.
2. Kĩ năng:
- Tính và sử dụng thành thạo giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0o đến 180o.
- Xác định được góc giữa hai vectơ.
	HĐ 1 tự học có hướng dẫn

	8
	Chủ đề 8.
TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ (Gồm §2)
- Định nghĩa.
- Tính chất của tích vô hướng hai vectơ.
- Biểu thức tọa độ.
-  Ứng dụng tích vô hướng hai vectơ.
	3
	1. Kiến thức :
- Học sinh nắm được định  nghĩa tích vô hướng của hai vectơ và các tính chất của tích vô hướng cùng với ý nghĩa vật lý của tích vô hướng.
- HS nắm được biểu thức tọa độ của tích vô hướng và các ứng dụng của tích vô hướng .
2. Kĩ năng:
- HS biết cách xác định góc của hai vectơ; tính được tích vô hướng của hai véctơ theo định nghĩa .
- HS biết sử dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng để tính độ dài của một véctơ , tính khoảng cách giữa hai điểm , chứng minh hai véc tơ vuông góc .
- Vận dụng được các tính chất tích vô hướng của hai véctơ để giải bài tập .


	Tự học có hướng dẫn:
HĐ 1 và HĐ 2


	9
	Chủ đề 9.
ÔN TẬP HỌC KỲ I

	5
	
	

	
	- Kiểm tra học kỳ I
	1
	- Bài kiểm tra 60’ kết hợp giữa TL và TN.
	

	HỌC KỲ II:  22 tiết (20 tiết thực dạy + 1 tiết KT giữa kỳ II + 1 tiết KT cuối kỳ II).

	10
	Chủ đề 10.
CÁC HỆ THỨC LƯỢNG GIÁC TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC (Gồm §3)
- Định lí cosin
- Định lí sin
- Công thức diện tích tam giác
- Ứng dụng giải tam giác và bài toán thực tế
	3
	1. Kiến thức.
-Nắm vững định lý cosin, công thức tính độ dài đường trung tuyến.
- Nắm vững định lý Sin
- Nắm và vận dụng được công thức tính diện tích tam giác
2. kĩ năng.
-Vận dụng định lý cosin trong giải bài tập tính cạnh và góc trong tam giác.
- Vận dụng định lý sin để tính các cạnh,các góc ,bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.
- Tính được diện tích tam giác ,bán kính đường tròn nội tiếp tam giác
- Giải các bài toán thực tế.
	Tự học có hướng dẫn: HĐ 1, HĐ 3, HĐ 4, HĐ 5, HĐ 6, HĐ 7, HĐ 8, HĐ 9
Mục 3, phần chứng minh công thức diện tích tam giác không yêu cầu học sinh chứng minh

	11
	Chủ đề 11.
ÔN TẬP CHƯƠNG II 
	1
	Củng cố lại các kiến thức:
 Tích vô hướng của hai vectơ,các hệ thức lượng trong tam giác, các công thức tính diện tích tam giác vào giải các bài toán liên quan.

	

	12
	Chủ đề 12.
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG (Gồm §1)
	4
	1. Kiến thức
-Nắm được vectơ chỉ phương, dạng PT tham số của đường thẳng trong mặt phẳng, liên hệ giữa VTCP và hệ số góc của đt.
-Nắm được VTPT, dạng PT tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng
-Nắm được cách xét vị trí trương đối của hai đường thẳng
2. Kĩ năng
-Lập được PTĐT (tham số hoặc tổng quát) khi biết một số điều kiện cho trước (biết một điểm và song song hoặc vuông góc với một đường thẳng,...). 
-Giải thành thạo các bài toán tìm VTTĐ của 2 ĐT, Khoảng cách, góc.... 
-Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
-Xác định điểm thuộc/không thuộc đường thẳng, tìm VTCP, VTPT.
--Áp dụng được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng vào câu hỏi/bài tập cơ bản cụ thể.
	Tự học có hướng dẫn: HĐ 1, HĐ 3, HĐ 4, HĐ 5, HĐ 6, HĐ 8, HĐ 9


	13
	Chủ đề 13.
ÔN TẬP KTGK 2
	1
	
	

	
	KIỂM TRA GIỮA KỲ II
	1
	Bài kiểm tra gồm có TL-TN
	

	14
	Chủ đề 14.
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN (Gồm §2)
	2
	1. Kiến thức: 	
-Nắm được các dạng của phương trình đường tròn.
- Nắm được phương trình tiếp tuyến của đường tròn tại một điểm nằm trên đường tròn.
2. Kĩ năng:
-Nhận dạng được phương trình đường tròn, tìm được toạ độ tâm và bán kính của nó.
-Lập được phương trình đường tròn thỏa điều kiện cho trước.
	Bài tập 6c không yêu cầu HS làm

	15
	Chủ đề 15.
PHƯƠNG TRÌNH ELIP  (Gồm §3)

	1
	1. Kiến thức: 
- Nắm vững định nghĩa đường elip.
- Nắm vững phương trình chính tắc của elip.
2. Kĩ năng: 
- Viết được pt chính tắc của elip, biết nhận dạng pt chính tắc của elip.
-  Xác định các thành phần của elip khi biết phương trình chính tắc.
	Tự học có hướng dẫn: HDD1, HĐ 2, HĐ 3, HĐ 4
Mục 4 không yêu cầu  thực hiện.
Bài tập 5 không yêu cầu HS làm.

	16
	Chủ đề 16.
ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG III
	2
	
	Các nội dung không yêu cầu HS thực hiện:
Phần I, bài 7
Phần II, các câu 5, 11, 12, 21,23, 26.

	17
	Chủ đề 17.
ÔN TẬP CUỐI NĂM
	6
	
	

	
	KIỂM TRA CUỐI KY II
	1
	
	



MÔN TOÁN 11
ĐẠI SỐ:
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1: Ôn tập công thức lượng giác.
	2
	- Học sinh nắm được:

+ Định nghĩa các giá trị lượng giác của cung .
+ Các hằng đẳng thức lượng giác cơ bản.
+ Mối quan hệ giữa các giá trị lượng giác của các góc có liên quan đặc biệt.
+ Công thức cộng, công thức nhân đôi, hạ bậc.
· Tính được các giá trị lượng giác của các góc.
· Vận dụng linh hoạt các hằng đẳng thức lượng giác.
- Áp dụng được công thức cộng, công thức nhân đôi, công thức hạ bậc để giải các bài toán đơn giản như tính giá trị biểu thức…
	

	2
	Chủ đề 2:
Hàm số lượng giác (Gồm §1)
	3
	- Nắm được định nghĩa, tính tuần hoàn, chu kỳ, tính chẵn lẻ, tập giá trị, tập xác định, sự biến thiên và đồ thị của các hàm số lượng giác.
- Tìm được tập xác định của các hàm số đơn giản.
- Nhận biết được tính tuần hoàn và xác định được chu kỳ của một số hàm số đơn giản.
- Nhận biết được đồ thị các hàm số lượng giác từ đó đọc được các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số.
- Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
	- HĐ1,HĐ3: Tự học có HD
- BT3: Không yêu cầu.
- Mục III: 1b, 3b,4b: Hướng dẫn về nhà thực hiện.
- BT4,7: Hướng dẫn về nhà thực hiện.

	3

	Chủ đề 3:
Phương trình lượng giác (Gồm §2, §3)
	7
	- Biết  các phương trình lượng giác cơ bản: 
sinx = m; cosx = m; tanx = m; cotx = m và công thức nghiệm.
- Giải được phương trình lượng giác cơ bản. 
- Sử dụng được máy tính bỏ túi để Giải các phương trình lượng giác cơ bản.
	- HĐ 3,4,5,6: tự học có HD.
- BT4,7: Không yêu cầu.
- Bài tập 1c,2,3a,d,6,7: Hướng dẫn về nhà thực hiện.

	
	
	
	- Biết dạng và cách giải các phương trình:  bậc nhất, bậc hai đối với một hàm số lượng giác; pt asinx+bcosx = c.
- Giải được phương trình thuộc dạng nêu trên.
- Sử dụng được máy tính bỏ túi để Giải các phương trình.
	- HĐ 1,2,3,4,5,6: tự học có HD.
- Mục I.3; mục II.3: Tự học có HD.
- Bt 4c,d; 6: Không yêu cầu.


	4
	Chủ đề 4: 
Ôn tập chương I
	2
	- Hệ thống các kiến thức về hàm số lượng giác và  phương trình lượng giác đã học.
- Giải các bài tập liên quan đến hàm số lượng giác.
- Giải được phương trình lượng giác cơ bản và một số dạng phương trình lượng giác thường gặp.
	BT 3,5b,d và BT trắc nghiệm khách quan: tự học có HD.

	5
	Chủ đề 5:
Quy tắc đếm - hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp (Gồm §1, §2)
+ Qui tắc cộng, qui tắc  nhân.
+ Hoán vị - chỉnh hợp - tổ hợp.
	6
	- Quy tắc đếm :
+ Trình bày được quy tắc cộng, quy tắc nhân.
+ Phân biệt được sự khác nhau của hai quy tắc đếm trên.
+Biết sử dụng hai quy tắc trên một cách linh hoạt vào việc giải các bài toán đếm cơ bản.
- Hoán vị, tổ hợp và chỉnh hợp:
+ Học sinh hiểu được khái niệm Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp của n phần tử.
+ Công thức tính số các Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp.
+ Tính được số các Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp
+ Vận dụng giải quyết được các bài toán thực tế liên quan đến Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp
+ Sử dụng máy tính Casio để giải các bài toán hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
	1. Quy tắc đếm :
+ HĐ1: tự học có HD.
2. Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp: 
+ HĐ 4,5: Tự học có HD.
+ BT5: Không yêu cầu.
+ Mục III.3, ví dụ 7: Tự học có HD.
+ Phần chứng minh các định lý: Tự học có HD.
+ Bài tập 1c,6,7: Tự học có HD.



	6
	Chủ đề 6:
Nhị thức Niu - Tơn (Gồm §3)
	2
	+ Trình bày được công thức nhị thức Niu-tơn, hệ số của khai triển nhị thức Niu-tơn qua tam giác Paxcan.
+ Biết khai triển nhị thức Niu-tơn với số mũ cụ thể.
+ Tìm số hạng hoặc hệ số cần tìm của 1 khai triển.
+ Sử dụng được MTCT hỗ trợ việc tính toán
	HĐ1,2: tự học có HD.
VD3: tự học có HD.
Mục II: Tự học có HD.
BT6: Không yêu cầu.
Bài tập 3,5: tự học có HD.



	7
	Chủ  đề 7: Biến cố và xác suất của biến cố
(Gồm §4, §5)
	5
	- Trình bày được định nghĩa  phép thử ngẫu nhiên, không gian mẫu, biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.
- Biết biểu diễn biến cố bằng lời và bằng tập hợp.
- Biết  các phép toán trên các biến cố.
- Mô tả được không gian mẫu, xác định được biến cố liên quan đến phép thử ngẫu nhiên.
- Nêu được định nghĩa, công thức tính xác suất của biến cố.
- Nêu được tính chất của xác suất, các biến cố độc lập, công thức nhân xác suất.
- Hiểu và sử dụng được tính chất  xác suất của biến cố để tính xác suất.
- Biết vận dụng công thức cộng, công thức nhân xác suất để tính xác suất.
	- Bài tập 1,3,5,7 tr63,64: Tự học có HD.
- HĐ1,2: tự học có HD.


	8
	Chủ đề 8: Ôn tập chương II
	2
	+ Hệ thống kiến thức trọng tâm của chương.
+ Tính được số các hoán vị, số các chỉnh hợp, số các tổ hợp.
+ Tìm số hạng hoặc hệ số cần tìm của 1 khai triển.
+ Vận dụng công thức tính xác suất, tính chất của xác suất, công thức cộng, công thức nhân xác suất để tính xác suất.
	

	9
	KIỂM TRA GIỮA KỲ I
	1
	Đề kiểm tra theo ma trận.
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	Chủ đề 9:
Phương pháp quy nạp toán học(Gồm §1)
	1
	+ Trình bày được phương pháp và chứng minh được quy nạp đối với các mệnh đề phụ thuộc vào số tự nhiên n N*.
+ Vận dụng giải một số bài tập đơn giản trong sgk.
	Chuyển qua cuối học kỳ I.
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	Chủ đề 10:
Dãy số(Gồm §2)
	2
	+ Nhận biết được dãy hữu hạn, dãy vô hạn, dãy truy hồi.
+ Viết được một vài số hạng đầu của các dãy số có số hạng tổng quát cho bằng công thức.
+ Tìm được số hạng tổng quát của dãy số.
+ Xét tính đơn điệu, bị chặn của dãy số.
	- HĐ 2,3,5,VD6: Tự học có HD.
- BT3: Không yêu cầu.
- Mục II.2,3, mục III: Tự học có HD.


	12
	Chủ đề 11:
Cấp số Cộng
(Gồm §3)
	2
	- Biết được: khái niệm cấp số cộng, tính chất, số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng Sn.
- Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un,, n, d, Sn.
	VD1, HĐ3,4: Tự học có HD.

	13
	Chủ đề 12:
Cấp số nhân
(Gồm §3)
	2
	- Biết được: khái niệm cấp số nhân, tính chất, số hạng tổng quát un, tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân Sn.
 - Tìm được các yếu tố còn lại khi cho biết 3 trong 5 yếu tố u1, un,, n, q, Sn.
	HĐ5: Tự học có HD.
BT1,4,6: Không yêu cầu.

	14
	Chủ đề 13: 
Ôn tập chương III
	1
	- Củng cố kiến thức đã học của chương.
- Giải được một số dạng toán cơ bản(BT trắc nghiệm và tự luận)
	

	15
	Chủ đề 14:
Ôn tập học kỳ I
	5
	- Hệ thống hoá kiến thức đã học.
- Bài tập trắc nghiệm và tự luận(Bám sát ma trận đề của Sở).
	

	16
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	HỌC KỲ II

	16
	Chủ đề 15
Giới hạn của dãy số  
(Gồm §1)

	3
	- Nhận biết được khái niệm giới hạn của dãy số.
- Vận dụng được các phép toán giới hạn dãy số để tìm giới hạn của một số dãy số đơn giản.
- Biết khái niệm giới hạn của dãy số (thông qua ví dụ cụ thể). 
- Biết (không chứng minh): 
+/ Nếu [image: ], un  0 với mọi n 
thì L[image: ] 0 và [image: ]
+/ Định lí về: 
lim (un [image: ] vn),  lim (un .vn),  lim[image: ].  
- Biết vận dụng: [image: ] [image: ]
[image: ]  tìm  giới hạn của một số dãy số đơn giản. 
- Tìm được tổng của một cấp số nhân lùi vô hạn.
	- HĐ1,2: HS tự làm.
- VD1,6: HS tự đọc.
- Bt 1,2,4,6: Không yêu cầu.

	17
	Chủ đề 16
Giới hạn của hàm số (Gồm §2)
	4
	- Biết khái niệm giới hạn của hàm số.  
- Biết (không chứng minh):


+/ Nếu  ,với  x  x0 


thì  L 0 và 
+/ Định lí về giới hạn: 



 , .
 Trong một số trường hợp đơn giản, tính được:
- Giới hạn của hàm số tại một điểm.
- Giới hạn một bên của hàm số.

-  Giới hạn của hàm số tại .
	- HĐ 1,3: HS tự làm.
- BT 1,2,5: Không yêu cầu.
- BT 7: Tự học có HD.
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	Chủ đề 17: 
Hàm số liên tục
(Gồm §3)
	3
	- Biết ứng dụng các định lí nói trên xét tính liên tục của một hàm số đơn giản.
- Biết  chứng minh một phương trình có nghiệm dựa vào định lí về hàm số liên tục.
	- HĐ 1,3,5: Tự học có HD.
- BT 4,5: Không yêu cầu.
- Bt1: tự học có HD.

	19
	Chủ đề 18: Ôn tập chương IV

	2
	· Nắm vững kiến thức về giới hạn dãy số, hàm số và hàm số liên tục.
· Nắm vững cách dùng tính liên tục để chứng minh phương trình có nghiệm.
· Nắm vững tính liên tục của hàm số để xét dấu.
· Tính giới hạn của dãy số, hàm số thường gặp, xử lý được các dạng vô định.
· Xét sự liên tục của hàm số tại một điểm và trên một miền một cách thành thạo.
· Định tham số để hàm số liên tục.
- Chứng minh phương trình có nghiệm.
	 BT2,6,9,10,11,15: Không yêu cầu.


	20
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Đề kiểm tra theo ma trận của sở.
	

	21
	Chủ đề 19
Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm (Gồm §1)
	3
	-  Biết định nghĩa đạo hàm (tại một điểm, trên một khoảng). 
- Biết‎ ý nghĩa cơ học và ý nghĩa hình học của đạo hàm.
- Tính được đạo hàm của hàm luỹ thừa, hàm đa thức bậc 2 hoặc 3 theo định nghĩa; 
- Viết được phương trình tiếp tuyến  của đồ thị hàm số tại một điểm thuộc đồ thị
- Biết tìm vận tốc tức thời tại một thời điểm của một chuyển động có phương trình  S = f(t).
	Mục I.1: Hs tự đọc.
HĐ 3,4: tự học có HD.
CM Định lí 2: Hs tự đọc.
BT4: Không yêu cầu.
BT5,6: Chuyển về bài 2.
Mục II: Tự học có HD.
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	Chủ đề 20
Quy tắc tính đạo hàm 
(Gồm §2)
	3
	- Biết quy tắc tính đạo hàm của tổng, hiệu, tích, thương các hàm số; hàm hợp và đạo hàm của hàm hợp. 
- Tính được đạo hàm của hàm số được cho ở các dạng nói trên.
	HĐ1,2,4,5,6: Tự học có HD.


	23
	Chủ đề 21
Đạo hàm của hàm số lượng giác (Gồm §3)
	2
	
- Biết (không chứng minh): .
- Biết  đạo hàm của  hàm số lượng giác. 
- Tính được đạo hàm của một số hàm số lượng giác.

	- HĐ1,4;VD1,2: tự học có HD.
- CM định lí 2: HS tự đọc.
- Chuyển BT1,4a,4b,4c lên bài 2.
- Bt 2,5,8: Không yêu cầu.
- Bt 6,7: Tự học có HD.
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	Chủ đề 22
Vi Phân (Gồm §4)
	1
	- Nắm được định nghĩa vi phân.
- Tính được vi phân của các hàm số đơn giản.
	Mục 2: tự học có HD

	25
	Chủ đề 23
Đạo hàm cấp 2 (Gồm §5)
	1
	Biết  định nghĩa đạo hàm cấp hai.
Tính được:
-  Đạo hàm cấp hai của một số hàm số.
-  Gia tốc tức thời của một chuyển động có phương trình S = f(t) cho trước.
	

	26
	Chủ đề 24
Ôn tập chương V
	2
	- Nắm được kiến thức cơ bản của chương.
- Giải được các dạng toán cơ bản(tự luận và trắc nghiệm)
	Bt3,4,6,9: Không yêu cầu.

	27
	Chủ đề 25
Ôn tập học kỳ II
	5
	- Củng cố kiến thức cơ bản.
- Đề minh hoạ theo ma trận Sở.
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	Kiểm tra học kỳ II
	1
	
	


HÌNH HỌC 
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1: PHÉP DỜI HÌNH
(Gồm:
- Phép biến hình.
- Phép tịnh tiến. 
(Gồm §1, §2)
-Phép quay 
(Gồm §5)
- Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau 
(Gồm §6)
	3
	1.Phép biến hình – phép tịnh tiến:
+ Biết một quy tắc là phép biến hình.
+ Dựng được ảnh qua phép biến hình đã cho 
+ Dùng định nghĩa tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua phép tịnh tiến.
+ Dùng định nghĩa và tính chất tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua phép tịnh tiến.
+ Dùng biểu thức tọa độ tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua phép tịnh tiến.
	- Phép biến hình: HĐ1,2: tự học có HD.
- Phép tịnh tiến: BT1,4 không yêu cầu.




	
	
	
	2. Phép quay:
+ Trình bày được  đinh nghĩa, tính chất phép quay. Phép quay được xác định khi biết tâm và góc quay.
+Biết xác định ảnh của một điểm, hình qua phép quay.
	HĐ1,3: Tự làm.

	
	
	
	3. Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau:
+ Năm được ĐN, tính chất phép dời hình.
+ Tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua 2 phép dời hình liên tiếp.
	HĐ1,2,3,4,5: Tự học có HD.
BT2,3: Không yêu cầu.
Mục III: Tự học có HD.

	2
	Chủ đề 2: 
Phép vị tự 
(Gồm §7)
	1
	- Trình bày được định nghĩa về phép vị tự, một số thuật ngữ và kí hiệu liên quan đến nó. Hiểu được tính chất cơ bản của phép vị tự.
+  Dùng định nghĩa và tính chất tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua phép vị tự
+ Dùng biểu thức tọa độ tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua phép vị tự.
- Nội dung dừng lại ở mức độ xác định ảnh của đường thẳng qua phép vị tự cho trước .
- Phần tâm vị tự của hai đường tròn ở mục III: Không dạy.
	- HĐ 1,2,3,4: HS tự làm.
- Mục III: tâm vị tự của hai đường tròn: Tự đọc.
- Bài tập 2,3: Không yêu cầu.
- Chứng minh tc1: tự học có HD.


	3
	Chủ đề 3: 
Phép đồng dạng (Gồm §8)
	1
	- Trình bày được  định nghĩa phép đồng dạng, tỉ số đồng dạng ,.khái niệm hai hình đồng dạng, t/c phép đồng dạng .
- Dùng biểu thức tọa độ tìm ảnh của 1 điểm, 1 hình qua phép đồng dạng.
	- HĐ1,2,3,4,5: Tự học có HD.
- BT1,4: Không yêu cầu.

	4 
	Chủ đề 4: 
Ôn tập chương I
	2
	+ Biết dùng biểu thức tọa độ  để xác định ảnh của một điểm, đường thẳng, đường tròn qua phép tịnh tiến, phép quay, phép vị tự, phép đồng dạng.
	- Câu hỏi chương I: tự học có HD.
- BT 4,5,6,7: Không yêu cầu.

	5
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	+ Đề kiểm tra theo ma trận Sở.
	

	5
	Chủ đề 5: 
Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng 
(Gồm §1)

	4
	+ Trình bày được  các khái niệm mặt phẳng, điểm thuộc mặt phẳng.
quy tắc vẽ hình biểu diễn của một hình trong không gian, các tính chất thừa nhận.
+Biết vận dụng các quy tắc vẽ hình,  các tính chất vào việc giải các bài toán hình học không gian đơn giản.
+ Nêu được các cách xác định một mặt phẳng, các khái niệm hình chóp, hình tứ diện.
+ Tìm được giao tuyến của hai mặt phẳng,  tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng,thiết diện, chứng minh 3 điểm thẳng hàng, 3 đường thẳng đồng quy.

	- HĐ1,2,4,6: Tự học có HD.
- BT2,3: Không yêu cầu.
- Ví dụ 2,3,5: Hướng dẫn về nhà thực hiện.
- BT: 4,5,7,8,9: Hướng dẫn học sinh về nhà thực hiện.


	



	6
	Chủ đề 6: 
Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song 
(Gồm §2)
	2
	+ Trình bày được mối quan hệ giữa hai đường thẳng trong không gian, đặc biệt là hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song.
+ Xác định được 2 đường thẳng song song,  hai đường thẳng chéo nhau.
+ Vận dụng định lý 2 để cm 3 đường thẳng hoặc song song hoặc đồng quy
+ Xác định được khi nào 2 đường thẳng song song,  hai đường thẳng chéo nhau.
+ Áp dụng được các định lý để chứng minh hai đường thẳng song song , chứng minh 3 đường thẳng đồng quy; và xác định được giao tuyến của hai mặt phẳng lần lượt chứa hai đường thẳng song song.
	- HĐ2,3: tự học có HD.
- CM định lí: Tự học.
- Ví dụ 3: Tự học có HD.
- BT3: Hướng dẫn tự học ở nhà.

	7
	Chủ đề 7: 
Đường thẳng và mặt phẳng song song 
(Gồm §3)
	3
	+ Trình bày được các vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, các  phương pháp tìm giao tuyến.
+ Vận dụng được các pp để tìm giao tuyến hai mặt phẳng.
	- Phần chứng minh các định lý: Tự học có hướng dẫn.
- BT3: hướng dẫn về nhà thực hiện.

	8
	Chủ đề 8: 
Hai mặt phẳng song song 
(Gồm §4)
	3
	Biết được:
- Khái niệm và điều kiện hai mặt phẳng song song;  
- Định lí Ta-lét (thuận và đảo) trong không gian;
- Khái niệm  hình lăng trụ, hình hộp;
- Khái niệm hình chóp cụt.
- Biết cách chứng minh hai mặt phẳng song song.
- Vẽ được hình biểu diễn của hình hộp; hình lăng trụ,  hình chóp  có đáy là tam giác, tứ giác.
- Vẽ được hình biểu diễn của hình chóp cụt với đáy là tam giác, tứ  giác.
- Biết cách chứng minh hai mặt phẳng song song.
	- HĐ2, mục IV, V: Tự học có HD.
- Phần chứng minh các định lý: Tự học có hướng dẫn.
-  Bt 1,4: Không yêu cầu.


	9
	Chủ đề 9: 
Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian 
(Gồm §5)
	0
	- Khái niệm phép chiếu song song; 
- Khái niệm hình biểu diễn của một hình không gian.
- Xác định được: phương chiếu; mặt phẳng chiếu trong một phép chiếu song song. Dựng được ảnh của một điểm, một đoạn thẳng, một tam giác, một đường tròn qua một phép chiếu song song.
- Vẽ được hình biểu diễn của một hình không gian.
	Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

	10
	Chủ đề 10: 
Ôn tập chương II
	1
	+ Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng
+ Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng.
+ Chứng minh 3 điểm thẳng hàng
+ Chứng minh 3 đường thẳng đồng quy. Chứng minh hai đường thẳng song song
+ Chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng.
+ Chứng minh hai mặt phẳng song song.
+ Tìm thiết diện của mặt phẳng và hình chóp, hình tứ diện.
	- Câu hỏi ôn tập chương II: tự học có HD.
- BT4: Không yêu cầu.

	11
	Chủ đề 11: 
Ôn tập học kì I
	6
	- Hệ thống kiến thức đã học.
- Bài tập theo ma trận(chủ yếu mức độ nhận biết, thông hiểu)
	

	12
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	Học kỳ II

	13
	Chủ đề 12: 
Vectơ trong không gian 
(Gồm §1)

	2
	Biết được :
- Quy tắc hình hộp để cộng vectơ trong không gian;
- Khái niệm và điều kiện đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.
- Xác định được góc giữa hai vectơ trong không gian.
- Vận dụng được: phép cộng, trừ; nhân vectơ với một số, tích vô hướng của hai vectơ; sự bằng nhau của hai vectơ trong không gian.
- Biết cách xét sự đồng phẳng hoặc không đồng phẳng của ba vectơ trong không gian.
	- HĐ 2,3,4,5,6,7: Tự học có HD.
- BT1,5,9,10: Không yêu cầu.
- BT6,7,8: tự học có HD.

	14
	Chủ đề 13: 
Hai đường thẳng vuông góc 
(Gồm §2)
	3
	Biết được:
- Khái niệm vectơ chỉ phương của đường thẳng; 
- Khái niệm góc giữa hai đường thẳng;  
- Khái niệm và điều kiện hai đường thẳng vuông góc với nhau. 
Về kỹ năng : 
- Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng;  góc giữa hai đường thẳng.  
- Biết chứng minh hai đường thẳng vuông góc với nhau.
	HĐ2,3,4: Tự học có HD.
BT6,7: Không yêu cầu.

	15
	Chủ đề 14: Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (Gồm §3)
	3
	Biết được:
- Định nghĩa và điều kiện đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; 
- Khái niệm phép chiếu vuông góc; 
- Khái niệm mặt phẳng trung trực của một đoạn thẳng.
- Biết cách chứng minh: một đường thẳng vuông góc với mặt phẳng; một đường thẳng vuông góc với một đường thẳng. 
- Xác định được hình chiếu vuông góc của một điểm, một đường thẳng lên một mặt phẳng.
- Bước đầu vận dụng  được định lí ba đường vuông góc.
- Xác định được góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
- Biết xét mối liên hệ giữa tính song song và tính vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.
	HĐ1,2; Mục V.1: tự học có HD.
CM các định lí: Tự học có HD.
BT 6,7: tự học có HD.
BT4,5,8: Tự học có HD.

	16
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Đề kiểm tra theo ma trận.
	

	17
	Chủ đề 15: Hai mặt phẳng vuông góc 
(Gồm §4)
	3
	Biết được :
- Khái niệm góc giữa hai mặt phẳng;
- Khái niệm và điều kiện hai mặt phẳng vuông góc;
- Tính chất hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương;
- Khái niệm hình chóp đều và chóp cụt đều.
- Xác định được góc giữa hai mặt phẳng. 
- Biết chứng minh hai mặt phẳng  vuông góc
	HĐ 1,3,4; Mục IV.2: tự học có HD.
Phần Cm các đl1,2; 
BT4,11: tự học có HD
Ví dụ tr111: tự học có HD.
Bt2,3,6: tự học có HD

	18

	Chủ đề 16: Khoảng cách

	2
	Biết và xác định được:  
- Khoảng cách từ  một điểm đến một đường thẳng;
- Khoảng cách từ  một điểm đến một mặt phẳng;
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng;
- Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song;
- Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song;
- Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau;
- Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
	HĐ1,2,3,4,6:Tự học có HD.
BT1,6: Hs tự làm.
Mục III: Tự học có HD.
BT2c,3,5c,8: Tự học có HD

	19
	Chủ đề 17: Ôn tập học Kỳ II
	5
	Kiến thức trọng tâm : 
* Xác định :
+ Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng.
+ Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng.
+ Khoảng cách giữa đường thẳng và mặt phẳng song song.
+ Khoảng cách giữa hai mặt phẳng  song song.
+ Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
+ Đường vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau.
	

	20
	Kiểm tra học kỳ II
	1
	
	


MÔN TOÁN 12:
Giải tích:
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	2
	Chủ đề 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số(Gồm §1)

	3
	1/ Kiến thức: 	
Biết được mối liên hệ giữa dấu của đạo hàm cấp một và tính đơn điệu của hàm số.
Biết được qui tắc xét tính đơn điệu của hàm số.
2/ Kỹ năng: 
- Biết xét tính đơn điệu của một hàm số trên một khoảng dựa vào dấu đạo hàm cấp một của nó.
	- Mục 1:HĐ1, ý 1: tự học có HD.
- Ví dụ 5, BT5: tự học có HD.
- Vd1b: Tự học có HD.
- BT3,4: tự học có HD.


	3
	Chủ đề 3: Cực trị của hàm số
	3
	1. Về kiến thức
-   Biết các khái niệm điểm cực đại, điểm cực tiểu, điểm cực trị của hàm số.
-   Biết các điều kiện đủ để có điểm cực trị của hàm số.
2. Về kĩ năng: Biết cách tìm điểm cực trị của hàm số.

	- HĐ2,4: tự học có HD.
- BT3: Không yêu cầu.
- Chuyển giao về nhà.
Định lí 2, VD4,5;BT2,5

	4
	Chủ đề 4: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.
	2
	1. Kiến thức: 
Biết các khái niệm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một tập hợp số.
Biết quy tắc tìm GTLN, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn.
2. Kĩ năng: Biết cách tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn, một khoảng..
Sử dụng được MTCT để tìm GTLN, GTNN trên đoạn.
	HĐ1,3: tự học có HD.
BT5a: Không yêu cầu.
Chuyển giao về nhà: Ví dụ 2.

	5
	Chủ đề: 5: Tiệm cận
	2
	1/ Về kiến thức : Giúp học sinh nắm vững định nghĩa và cách tìm các đường tiệm cận.
2/ Về kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh thành thạo trong việc tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
	HĐ1,2: tự học có HD.

	6
	Chủ đề 6: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
	7
	1. Kiến thức : Biết được sơ đồ khảo sát hàm số (tập xác định, sự biến thiên, và đồ thị), khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức, sự tương giao giữa các đồ thị (Tìm giao điểm của hai đồ thị, biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị), Biết cách viết được phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số đơn giản thỏa mãn điều kiện cho trước.
2. Kỹ năng: biết cách khảo sát một số hàm đa thức và hàm phân thức đơn giản, biết cách xét sự tương giao giữa các đồ thị. Viết được phương trình tiếp của đồ thị hàm số đơn giản thỏa mãn điều kiện cho trước.
	- HĐ1,2,3,4,5: Tự học có HD.
- VD4, VD6: Tự học có HD.
- Chuyển giao về nhà: 
+ Ví dụ 7, thay bằng ví dụ khác trên lớp.
+ BT4,9.


	7
	Chủ đề 7: Ôn tập chương I
	2
	1.Về kiến thức:
- Hệ thống lại kiến thức của bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5.
2.Về kỹ năng: 
- Rèn luyện kỹ năng xét tính đơn điệu, cực trị, GTLN- GTNN của hàm số, khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, tương giao của hai đồ thị.
	Bt11,12, Trắc nghiệm câu 5: Tự học có HD.

	8
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	Đề kiểm tra theo ma trận Sở.
	

	9
	Chủ đề 8: Lũy thừa
	3
	Về kiến thức :
-   Biết các khái niệm luỹ thừa với số mũ nguyên của số thực, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực của số thực dương.
-   Biết các tính chất của luỹ thừa với số mũ nguyên, luỹ thừa với số mũ hữu tỉ và luỹ thừa với số mũ thực.
Về kỹ năng:
-   Biết dùng các tính chất của luỹ thừa để đơn giản biểu thức, so sánh những biểu thức có chứa luỹ thừa.
	HĐ3: Tự làm.
HĐ1,4,5,6: Tự học có HD.
BT3: Không yêu cầu.
Chuyển giao về nhà: Mục I.2; I.5; Bt4.

	10
	Chủ đề 9: HÀM SỐ LŨY THỪA (Gồm §2)
- Định nghĩa hàm số luỹ thừa.
- Các tính chất.
	2
	1. Kiến thức: Khái niệm hàm số luỹ thừa, đạo hàm của hàm số luỹ thừa, khảo sát hàm số luỹ thừa y = x
2. Kĩ năng: Biết cách tìm tập xác định của hàm số luỹ thừa, biết tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa, biết khảo sát các hàm số luỹ thừa đơn giản, biết so sánh các luỹ thừa.
	HĐ1: tự làm.
HĐ2,3: Tự học có HD.
Mục III: tự học có HD.
BT4,5: Không yêu cầu.

	11
	Chủ đề 10: LÔGARIT (Gồm §3)
- Định nghĩa lôgarit cơ số a ([image: wficA-5xMApWH9rJ5lUC3PWSeCbR3Wo4MGduhlIcdco_sd2RuQlgfMnyYtgN2p6PV8ttQZh7WulXqza5LKXdRYe1qVd9MmROweugbecUWEeOpJCWMN0ul6teFwgpxdUDJ6iq3jI=s0],[image: ewmX1E7W6JmnE4cY-U1C4M3R9LRW_FAkDNQUe7BHGw3jDR75X-EPT4SMTK5Yx-y8XzB2wutzWMqZmLkStJJGDTjz1BDVSUZ2uZCyhI9qLRWtyg1hdBmpkCZNNXASnN1elNnsZ94=s0]) của một số dương. - Các tính chất cơ bản của lôgarit. 
- Lôgarit thập phân. 
- Số e và lôgarit tự nhiên.
	4
	1. Kiến thức: 
+ Định nghĩa logarit theo cơ số dương khác 1 dựa vào khái niệm lũy thừa.
+ Tính chất và các công thức biến đổi cơ số logarit
+ Các ứng dụng của nó.
2. Kỹ năng: Giúp  học  vận dụng được định nghĩa, các tính chất và công thức đổi cơ số của logarit để giải các bài tập.
	HĐ1b,1c,1d,2a,4,6, VD6: tự học có HD.
VD9: Hs tự học.
BT4: Không yêu cầu.

	12
	Chủ đề 11: HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LÔGARIT  
(Gồm §4)
- Định nghĩa hàm số mũ, hàm số lôgarit.
- Các tính chất.
-Đạo hàm và đồ thị hàm số mũ, hàm số lôgarit.
	2
	1.  Kiến thức: Khái niệm hàm số mũ, đạo hàm của hàm số mũ, khảo sát hàm số mũ, khái niệm hàm số logarit, đạo hàm của hàm số logarit, khảo sát hàm số logarit.                                                                                                                                                                                                               
2.  Kĩ năng:
- Biết tìm tập xác định của hàm số mũ, đạo hàm của hàm số mũ, khảo sát hàm số mũ đơn giản.  
- Biết tìm tập xác định của hàm số mũ, đạo hàm của hàm số mũ, khảo sát hàm số logarit đơn giản. 
	HĐ4: Tự học có HD

	13
	Chủ đề 12: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT (Gồm §5)

	3
	1. Kiến thức: 
- Biết được khái niệm phương trình mũ cơ bản, khái niệm phương trình lôgarit cơ bản.
- Biết được cách giải các dạng phương trình mũ, pt lôgarit đơn giản.
2. Kiển thức:
- Vận dụng thành thạo các phương pháp giải PT mũ và PT logarít vào bài tập.
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán lãi thực tế.

	HĐ2,3,4,5,6: Tự học có HD.

	14
	Chủ đề 13: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ LÔGARIT (Gồm §6)
	3
	1. Kiến thức: 
- Biết được khái niệm bất pt mũ cơ bản, bất pt lôgairt cơ bản.
- Biết được cách giải các dạng bất phương mũ, bất phương trình lôgairt đơn giản.
2. Kỹ năng
- Vận dụng được các phương pháp giải BPT mũ và BPT logarít vào bài tập.
- Vận dụng kiến thức vào giải bài toán lãi thực tế.
	Mục I.1, mục II.1: tự học có HD phần minh hoạ đồ thị.
HĐ1,3,4: Tự học có HD.

	15
	Chủ đề 15: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

	2
	- Tìm TXĐ của hàm số luỹ thừa, hàm số mũ, logarit.
- Tính đạo hàm của hàm số luỹ thừa, mũ, logarit.
- Giải phương trình mũ, pt lôgarit.
	

	16
	Chủ đề 16: Nguyên hàm
	2
	1. Kiến thức:
  - Biết được định nghĩa của nguyên hàm, các tính chất cơ bản của nguyên hàm;
  - Biết được nguyên hàm của các hàm số thường gặp.
  - Biết được các phương pháp tính nguyên hàm.
2. Kĩ năng:
  - Vận dụng được định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm, các phương pháp tìm nguyên hàm để tìm được các nguyên hàm từ đơn giản đến phức tạp.
	HĐ3,4,5,6,7,8: tự học có HD.
Tính chất 2, định lí 1, định lí 2: Không yêu cầu chứng minh.

	16
	Chủ đề 17: Ôn tập HKI
	6
	- Củng cố kiến thức đã học.
- Đề minh hoạ theo ma trận.
	

	17
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	Học kỳ II

	18
	Chủ đề 16: NGUYÊN HÀM (tiếp theo)
- Phương pháp đổi biến số. 
- Tính nguyên hàm từng phần.
	3
	1. Kiến thức:
  - Biết được định nghĩa của nguyên hàm, các tính chất cơ bản của nguyên hàm;
  - Biết được nguyên hàm của các hàm số thường gặp.
  - Biết được các phương pháp tính nguyên hàm.
2. Kĩ năng:
  - Vận dụng được định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm, các phương pháp tìm nguyên hàm để tìm được các nguyên hàm từ đơn giản đến phức tạp.
	

	19
	Chủ đề 18: Tích phân
	4
	1. Kiến thức
- Biết được khái niệm diện tích hình thang cong;
- Biết được định nghĩa tích phân.
- Biết được các tính chất của tích phân.
- Biết được các phương pháp tính tích phân.
  2. Kĩ năng: 
  - Sử dụng định nghĩa, tính chất, bảng nguyên hàm để tính được một số tích phân đơn giản.
  - Sử dụng được các phương pháp tính tích phân để tính các tích phân phức tạp hơn.

	HĐ1, VD1: tự học có HD.
HĐ3: Hs tự làm.
Tính chất 3: Không yêu cầu chứng minh.
HĐ4,5: tự học có HD.
Chuyển giao về nhà:
+ Ví dụ 4, ví dụ 5, ví dụ 9.
+ Bài tập 2,5,6.

	20
	Chủ đề 19: Ứng dụng của tích phân.
	4
	1. Kiến thức:
  - Biết được công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường cong và trục hoành, biết được công thức tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường cong.
 - Biết được công thức tính thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng xung quanh trục 0x.
2.  Kĩ năng: 
- Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi đường cong và trục hoành, hình phẳng giới hạn bởi các đường cong.
- Tính được thể tích của khối tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng xung quanh trục 0x.
	HĐ1,2, VD4: tự học có HD.
Mục II.2; Bt3,5: tự học có HD.
Ví dụ 2,6: Không yêu cầu.
 Ví dụ 5 thay bằng hàm số đa thức đơn giản.
Chuyển giao về nhà: Bt2,3,4c,5.

	21
	Chủ đề 20: Ôn tập chương III
	1
	- Củng cố kiến thức đã học của chương.
- Vận dụng kiến thức vào giải toán và giải quyết các vấn đề trong thực tế.
	BT7, câu 6 phần TNKQ: Không yêu cầu.

	22
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	
	

	23
	Chủ đề 21: Số phức
	2
	Về kiến thức :
- Biết dạng đại số của số phức.
- Biết cách biểu diễn hình học của số phức, môđun của số phức, số phức liên hợp.
Về kỹ năng:
- Tính được môđun của số phức, tìm được số phức liên hợp.
- Nắm định nghĩa số phức, số i và các khái niệm liên quan.
- Xác định được phần thực, phần ảo của số phức.
- Biểu diễn hình học của số phức.
- Tìm điều kiện hai số phức bằng nhau, tìm số phức liên hợp, tính môđun của số phức.
	

	24
	Chủ đề 22: CÁC PHÉP TOÁN TRÊN SỐ PHỨC
(Gồm các bài: §2, §3)
Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.
	4
	Về kiến thức: 
- Nắm được các khái niệm, công thức về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số phức.
Về kỹ năng:
- Nắm các khái niệm và quy tắc thực hiện các phép toán số phức.
- Thực hiện được các phép toán cộng, trừ, nhân, chia 2 hoặc nhiều số phức, lũy thừa trên tập số phức.
- Nắm các khái niệm và quy tắc thực hiện các phép toán số phức.
- Thực hiện được phép toán chia 2 số phức, tìm nghịch đảo của số phức.
	Chuyển giao về nhà:
- Bt2, 4,5 tr136.
- Bt2,3 tr 138. 

	25
	Chủ đề 23: PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI VỚI HỆ SỐ THỰC (Gồm §4)
	2
	Về kiến thức:
- Biết tìm nghiệm phức của phương trình bậc hai với hệ số thực (nếu  < 0).
Về kỹ năng:
- Biết giải phương trình bậc hai trong tập số phức.
- Nắm được dạng và phương pháp giải các phương trình bậc 2 với hệ số thực và một số dạng PT thường gặp trong các đề thi gần đây.
- Giải được các dạng PT cơ bản.
- Biết giải phương trình bậc hai trong tập số phức.
- Biết cách sử dụng MTCT giải phương trình bậc hai trong tập số phức.
	Mục 2 và BT3,4,5: Tự học có HD.

	26
	Chủ đề 24: Ôn tập chương IV
	2
	- Củng cố kiến thức đã học của chương.
- Giải được các bài toán trọng tâm của chương.

	

	27
	Chủ đề 25: Ôn tập HKII
	6
	Ôn tập phần: Nguyên hàm – Tích phân – Ứng dụng tích phân trong hình học.
- Tính nguyên hàm và tích phân đơn giản nhờ định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm.
- Tính nguyên hàm, tích phân theo hai phương pháp đã học.
-   Tính được diện tích một số hình phẳng, thể tích một số khối nhờ tích phân.
- Một số bài toán khác liên quan.
Ôn tập phần: Số phức và các phép toán số phức, giải phương trình trên tập số phức.
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	Kiểm tra cuối kỳ II.
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HÌNH HỌC 12
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Ghi chú

	1
	Chủ đề 1: KHÁI NIỆM CÁC KHỐI ĐA DIỆN 
	2
	1. Kiến thức
- Biết khái niệm khối lăng trụ, khối chóp, khối chóp cụt, khối đa diện.
- Biết phép đối xứng qua mặt phẳng và sự bằng nhau của hai khối đa diện.
2. Kĩ năng
- Vẽ thành thạo các khối đa diện đơn giản.
	- HĐ1,2, Mục III: Tự học có HD.
- BT1,2: Không yêu cầu.
Mục IV: Hướng dẫn chuẩn bị trước ở nhà.

	2
	Chủ đề 2: THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN (Gồm §2, §3)


	5
	- Biết được các khái niệm khối đa diện lồi, khối đa diện đều.
- Nhận biết được các khối đa diện đều.
- Tính được thể tích khối lăng trụ.
- Tính được thể tích khối chóp
- Tính được thể tích khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Áp dụng được kiến thức góc, khoảng cách trong việc giải bài tập.
- Giải được một số thực tế BT liên quan.
	Mục II: Ví dụ : tự học có HD.
HĐ1,3,4: tự học có HD.
Bt2,3,4: tự học có HD.

	3
	Chủ đề 3: ÔN TẬP CHƯƠNG 1

	2
	- Khái niệm về khối đa diện, khối đa diện đều.
- Tính thể tích các khối lập phương, khối hộp chữ nhật.
- Tính thể tích khối lăng trụ, khối chóp.
- Củng cố kiến thức cơ bản của chương I: Khái niệm về khối đa diện, phân chia khối đa diện và công thức tính thể tích khối hộp chữ nhật, khối lăng trụ, khối chóp
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ I
	1
	
	

	5
	Chủ đề 4: Mặt tròn xoay
	5
	1. Kiến thức
- Biết được sự tạo thành của mặt tròn xoay, các yếu tổ của mặt tròn xoay.
- Biết khái niệm mặt nón, hình nón, khối nón.
- Biết công thức tính diện tích xung quanh hình nón, diện tích toàn phần của hình nón, thể tích khối nón.
- Biết khái niệm mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
- Biết công thức tính diện tích xung quanh hình trụ, diện tích toàn phần của hình trụ, thể tích khối trụ.
2. Kĩ năng
- Phân biệt được mặt nón, hình nón, khối nón.
- Phân biệt được mặt trụ, hình trụ, khối trụ.
- Tính được diện tích xung quanh của hình trụ, hình nón và thể tích khối trụ, khối nón.
- Dựng được thiết diện qua đỉnh hình nón, qua trục hình trụ, song song với trục hình trụ.
- Ứng dụng được thức đã học vào thực tế cuộc sống.
	1. Khái niệm mặt tròn xoay.
- Mục II.2,II.3,II.4: tự học có HD.
- Mục III.2, III.3, III.4: Tự học có HD.


	6
	Chủ đề 5: Mặt cầu
	2
	[bookmark: _Hlk500677887][bookmark: _Hlk500677852]1. Kiến thức: 
- Biết khái niệm mặt cầu và các khái niệm liên quan đến mặt cầu.
- Biết được giao của mặt cầu và mặt phẳng, giao của mặt cầu và đường thẳng.
- Biết công thức thức diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
- Biết khái niệm mặt cầu nội tiếp, ngoại tiếp khối đa diện.
2. Kĩ năng: 
- Xác định được tâm và bán kính của đường tròn giao tuyến của mặt cầu và mặt phẳng.
- Tính được diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
	2. Mặt cầu:
Mục II, III,IV: Tự học có HD.
Bt5,6,7,8,9: Không yêu cầu.

	7
	Chủ đề 6: ÔN TẬP CHƯƠNG 2

	2
	1. Kiến thức: củng cố các kiến thức về mặt tròn xoay, mặt trụ tròn xoay, định nghĩa mặt cầu, sự tương giao của mặt cầu với mặt phẳng, đường thẳng và công thức diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu.
 2. Kĩ năng: 
  - Biết cách tính diện tích và thể tích của mặt nón tròn xoay, mặt trụ tròn xoay.
  - Xác định giao của mặt cầu và mặt phẳng, giao của mặt cầu và đường thẳng.
  - Biết cách tính diện tích mặt cầu và thể tích của khối cầu.
	BT3,4: Không yêu cầu.

	8
	Chủ đề 7: Ôn tập học Kỳ I
	4
	- Hệ thống kiến thức đã học.
- Đề ôn tập theo ma trận của sở
	

	9
	Kiểm tra học kỳ I
	1
	
	

	Học kỳ II

	10
	Chủ đề 8: Hệ tọa độ trong không gian
	4
	1.  Kiến thức:
- Biết được định nghĩa hệ trục tọa độ trong không gian 0xyz.
- Biết được các khái niệm về tọa độ của một điểm, tọa độ của một vectơ, Biểu thưc tọa độ của các phép toán vectơ. Tích vô hướng của hai vectơ và các ứng dụng của nó. Phương trình mặt cầu.
2. Kĩ năng: 
- Tìm được tọa độ của các vectơ, độ dài của đoạn thẳng, góc giữa hai vectơ. 
- Thực hành thành thạo các phép toán về vectơ, tính khoảng cách giữa hai điểm.
- Viết được phương trình mặt cầu khi biết được tâm và  bán kính của nó.

	HĐ1: tự học có Hd.
HĐ2: tự làm.
Mục III.Định lý: Không yêu cầu CM.


	11
	Chủ đề 9: Phương trình mặt phẳng.
	4
	1. Kiến thức:
  - Biết được Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng, phương trình tổng quát của mặt phẳng.
  - Biết được tích có hướng của hai vectơ.
  - Biết được điều kiện để hai mặt phẳng song song, vuông góc.
  - Biết được công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một mặt.
  - Biết  phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.
2. Kĩ năng:
   - Tìm toạ độ của vectơ pháp tuyến của mặt phẳng.
   - Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và có vectơ pháp tuyến cho trước.
   - Viết được phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn.
   - Xác định được hai mặt phẳng song song, vuông góc.
   - Tính được khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.
	- Mục I. bài toán, mục II. Bài toán 2, Mục IV. Định lý: Không yêu cầu CM.
- Mục II.2, III.2: Tự học có HD.
HĐ7: tự học có HD.

	12
	Kiểm tra giữa kỳ II
	1
	Đề theo ma trận.
	

	13
	Chủ đề 10: Phương trình đường thẳng trong KG
	5
	1. Kiến thức: 
-  Biết được vectơ chỉ phương của đường thẳng, biết định nghĩa phương trình tham số, phương trình chính tắc của  đường thẳng.
-  Biết được Điều kiện để hai đường thẳng song song, cắt nhau, chéo nhau. Phương pháp xét vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.
 - Biết được vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng.
- Biết tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
2. Kỹ năng:
Xác định được vectơ chỉ phương của đường thẳng.
Viết  phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng thỏa mãn một số điều kiện cho trước.
Xác định được vectơ chỉ phương, điểm nào đó thuộc đường thẳng khi biết phương trình của đường thẳng . 
Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng.
Xét được vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian.
Áp dụng tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau.
	Mục I. Định lí: Không yêu cầu CM.
HĐ3,4,VD4: tự học có HD.
BT2, 4,8,10: Chuyển giao về nhà.

	14
	Chủ đề 10: Ôn tập học kỳ II

	4
	Ôn tập Hệ tọa độ trong không gian: Tọa độ điểm, véctơ, các phép toán véctơ, ứng dụng tích vô hướng, tích có hướng…
- Lập phương trình mặt phẳng, PT đường thẳng.
- Nắm được cách xác định vị trí tương đối của 2 đường thẳng, mặt phẳng trong không gian.
	- BT1,3,9,12,16: tự học có HD.
- BT14: tự học.


	15
	Kiểm tra cuối kỳ II
	1
	
	

	16
	HD ôn thi TN
	1
	
	


2.2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	Phương trình đường thẳng
	4
	1. Kiến thức
-Nắm được vectơ chỉ phương, dạng PT tham số của đường thẳng trong mặt phẳng, liên hệ giữa VTCP và hệ số góc của đt.
-Nắm được VTPT, dạng PT tổng quát của đường thẳng trong mặt phẳng
--Nắm được cách xét vị trí trương đối của hai đường thẳng
2. Kĩ năng
-Lập được PTĐT (tham số hoặc tổng quát) khi biết một số điều kiện cho trước (biết một điểm và song song hoặc vuông góc với một đường thẳng,...). 
-Giải thành thạo các bài toán tìm VTTĐ của 2 ĐT, Khoảng cách, góc.... 
-Tìm điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
-Xác định điểm thuộc/không thuộc đường thẳng, tìm VTCP, VTPT.
--Áp dụng được công thức tính góc giữa hai đường thẳng, khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng vào câu hỏi/bài tập cơ bản cụ thể.


2.3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	60 phút
	Tuẩn 9
	-  Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

	Cuối Học kỳ 1
	60 phút
	Tuần 17
	- Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

	Giữa Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 27
	-  Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.

	Cuối Học kỳ 2
	60 phút
	Tuần 34
	- Học sinh nắm vững nội dung đã học.
- Học sinh trình bày được những nội dung đã học.
- Đề kiểm tra theo ma trận(TN và Tự luận).
	Trắc nghiệm khách quan kết hợp với tự luận.


3. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Nam Trà My, ngày……… tháng 09 năm 2021
	 DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
	TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
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